Họ tên học sinh:…………………….………………………. Lớp:………
ÔN TẬP CUỐI NĂM
ĐỌC THÀNH TIẾNG + CHÍNH TẢ

( PH cho các em luyện viết từ khó là những chữ in đậm trong 6 bài đọc)
Bài 1

Đất nước chúng mình

         1. Việt Nam là đất nước tươi đẹp của chúng mình. Thủ đô nước mình là Hà Nội. Lá cờ Tổ quốc hình chữ nhật, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

         2. Việt Nam có những vị anh hùng có công lớn với đất nước như: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh,... Những con người ấy đã làm rạng danh lịch sử nước nhà.

        3. Đất nước mình có ba miền Bắc, Trung, Nam với khí hậu khác nhau. Miền Bắc và miền Trung một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Miền Nam có hai mùa: mùa mưa và mùa khô.

        4. Trang phục truyền thống của người Việt Nam là áo dài. Áo dài thường được mặc trong dịp Tết hay lễ hội.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Trả lời câu hỏi

Câu hỏi 1. Lá cờ Tổ quốc Việt Nam có đặc điểm gì?

- Lá cờ Tổ quốc Việt Nam hình chữ nhật, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.
Câu hỏi 2: Hãy kể tên những vị anh hùng đã có công với đất nước được nhắc đến trong bài đọc.

- Những vị anh hùng đã có công với đất nước được nhắc đến trong bài đọc là: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh.
Câu hỏi 3: Hãy kể tên các mùa ở miền Bắc và miền Trung.

- Các mùa ở miền Bắc và miền Trung là: xuân, hạ, thu, đông.
Câu 4. Trang phục truyền thống của người Việt Nam là gì? Trang phục này thường được mặc vào dịp nào? 

-Trang phục truyền thống của người Việt Nam là áo dài. Áo dài thường được mặc trong dịp Tết hay lễ hội.
Bài 2

Sự tích quả dưa hấu
1/ Ngày xưa, có một người tên là Mai An Tiêm được Vua Hùng yêu mến nhận làm con nuôi. Một lần, vì hiểu lầm lời nói của An Tiêm nên nhà vua nổi giận, đày An Tiêm ra đảo hoang.

Ở đảo hoang, hai vợ chồng An Tiêm dựng nhà bằng tre nứa, lấy cỏ phơi khô tết thành quần áo.

2/ Một hôm, An Tiêm thấy một đàn chim bay qua thả xuống loại hạt đen nhánh. Chàng bèn nhặt và gieo xuống cát, thầm nghĩ: “Thứ quả này chim ăn được thì người cũng ăn được”. Rồi hạt nảy mầm, mọc ra một loại cây dây bò lan rộng.

Cây ra hoa rồi ra quả. Quả có vỏ màu xanh thẫm, ruột đỏ, hạt đen nhánh, có vị ngọt và mát. Vợ chồng An Tiêm đem hạt gieo trồng khắp đảo.

3/ Mùa quả chín, nhớ vua cha, An Tiêm khắc tên mình vào quả, thả xuống biển, nhờ sóng đưa vào đất liền. Một người dân vớt được quả liền đem dâng vua. Vua hối hận cho đón vợ chồng An Tiêm trở về. Thứ quả lạ đó là giống dưa hấu ngày nay.

(Theo Nguyễn Đổng Chi)

--------------------------------------------------------------------

Trả lời câu hỏi

* Câu hỏi 1. Vì sao Mai An Tiêm bị đày ra đảo hoang?

   - Vì hiểu lầm lời nói của An Tiêm nên nhà vua nổi giận, đày An Tiêm ra đảo hoang.

* Câu hỏi 2. Loại hạt mà An Tiêm gieo xuống cát ra quả như thế nào?

    - Loại hạt mà An Tiêm gieo xuống cát ra quả có vỏ màu xanh thẫm, ruột đỏ, hạt đen nhánh, có vị ngọt và mát.
* Câu hỏi 3. Vì sao Vua cho đón vợ chồng An Tiêm trở về?

    - Nhớ vua cha, An Tiêm khắc tên mình vào quả, thả xuống biển, nhờ sóng đưa vào đất liền. Một người dân vớt được quả liền đem dâng vua. Vua hối hận cho đón vợ chồng An Tiêm trở về.

Bài 3

Con Rồng cháu Tiên
1. Ngày xưa, ở miền Lạc Việt có một vị thần tên là Lạc Long Quân. Thần nòi rồng, sức khoẻ phi thường, đã giúp dân diệt trừ nhiều yêu quái. Cũng thuở ấy, ở vùng núi phía Bắc có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần.

2. Âu Cơ gặp Lạc Long Quân rồi nên vợ nên chồng. Nàng sinh ra một cái bọc trăm trứng, nở ra một trăm người con lớn nhanh như thổi, khoẻ mạnh như thần.

3. Một hôm, Lạc Long Quân bàn với Âu Cơ: “Ta sẽ đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau giữ các phương. Kẻ miền biển, người miền núi, khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau.”

4. Âu Cơ cùng năm mươi con sinh sống trên đất liền. Người con trưởng được tôn làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở đất Phong Châu, Con cháu càng ngày càng đông đúc.

5. Cũng bởi sự tích này mà người Việt Nam thường được gọi là “con Rồng cháu Tiên”. Người Việt Nam cũng gọi nhau là “đồng bào”, có nghĩa là những người cùng sinh ra từ bọc trứng của bà Âu Cơ.

Truyện dân gian Việt Nam

---------------------------------------------------------------
Trả lời câu hỏi
Câu 1: Nói những điều em biết về Lạc Long Quân và Âu Cơ qua đoạn 1.

- Lạc Long Quân: nòi rồng, sức khỏe phi thường, đã giúp dân diệt trừ nhiều yêu quái, sống ở miền Lạc Việt

     
- Âu Cơ: xinh đẹp tuyệt trần, sống ở vùng núi phía Bắc
      Câu 2: Bà Âu Cơ sinh con kì lạ như thế nào?

  - Bà Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng, nở ra trăm người con lớn nhanh như   thổi, khoẻ mạnh như thần.

      Câu 3: Vị vua đầu tiên lập ra nước ta là ai?

              - Vị vua đầu tiên lập ra nước ta là Hùng Vương.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 4

Bài học đầu tiên của Gấu con

     1. Chủ nhật, Gấu con xin mẹ ra đường chơi. Gấu mẹ dặn:

- Con chơi ngoan nhé. Nếu làm sai điều gì, con phải xin lỗi. Được ai giúp đỡ thì con phải cảm ơn. 

      2.  Gấu con mải nghe Sơn Ca hót nên va phải bạn Sóc khiến giỏ nấm văng ra đất. Gấu con vội vàng khoanh tay và nói cảm ơn làm Sóc rất ngạc nhiên. Mải nhìn Khỉ mẹ ngồi chải lông nên Gấu con bị rơi xuống hố sâu. Gấu con sợ quá kêu to:

- Cứu tôi với!

 Bác Voi ở đâu đi tới liền đưa vòi xuống hố, nhấc bổng Gấu con lên. Gấu con luôn miệng:

 - Cháu xin lỗi bác Voi! 

3. Về nhà, Gấu con kể lại chuyện cho mẹ nghe. Gấu mẹ ôn tồn giảng giải: 

- Con nói như vậy là sai rồi. Khi làm đổ nấm của bạn Sóc, con phải xin lỗi. Còn khi bác Voi cứu con, con phải cảm ơn. 

                                                                                     (Theo Lê Bạch Tuyết)
-----------------------------------------------------
                                                Trả lời câu hỏi

  Câu hỏi 1. Trước khi Gấu con đi chơi, Gấu mẹ đã dặn điều gì? 
   - Con chơi ngoan nhé. Nếu làm sai điều gì, con phải xin lỗi. Được ai giúp đỡ thì        con phải cảm ơn. 

 Câu hỏi 2: Vì sao Sóc lại ngạc nhiên khi Gấu con nói lời cảm ơn?

- Vì Gấu con va vào Sóc mà lại nói cảm ơn.
 Câu hỏi 3: Vì sao Gấu mẹ lại bảo Gấu con phải nói lời cảm ơn bác Voi chứ               không phải nói lời xin lỗi?
- Vì Gấu con được bác Voi giúp đỡ chứ Gấu con không làm gì sai.

Câu 4: Qua bài học của Gấu con, khi một bạn giúp em, em sẽ nói: 

- Mình cảm ơn bạn nhé!

Còn khi em mắc lỗi với bạn, em sẽ nói: 

- Cho mình xin lỗi bạn nhé!

Bài 5
Bé Hoa

         Bây giờ Hoa đã là chị rồi. Mẹ có thêm em Nụ. Em Nụ môi đỏ hồng, trông yêu lắm. Em đã lớn lên nhiều. Em ngủ ít hơn trước. Có lúc, mắt em mở to, tròn và đen láy. Em cứ nhìn Hoa mãi. Hoa yêu em và rất thích đưa võng ru em ngủ.

        Đêm nay, Hoa hát hết các bài hát mà mẹ vẫn chưa về. Từ ngày bố đi công tác xa, mẹ bận việc nhiều hơn. Em Nụ đã ngủ. Hoa lấy giấy bút, viết thư cho bố. Vặn to đèn, em ngồi trên ghế, nắn nót viết từng chữ:

       Bố ạ, 

      Em Nụ ở nhà ngoan lắm. Em ngủ cũng ngoan nữa. Con hết cả bài hát ru em rồi. Bao giờ bố về, bố dạy thêm bài khác cho con. Dạy bài dài dài ấy, bố nhé !

                                                                                                  Theo Việt Tâm
_________________________________
Trả lời câu hỏi
1. Gia đình Hoa gồm có những ai?

Gia đình Hoa gồm có: bố, mẹ, Hoa và em Nụ.

2. Bé Hoa làm gì giúp mẹ?

Bé Hoa trông em giúp mẹ.

3. Em Nụ đáng yêu như thế nào?

 Em Nụ môi đỏ hồng, trông yêu lắm. Em đã lớn lên nhiều. Em ngủ ít hơn   trước. Có lúc, mắt em mở to, tròn và đen láy. 

______________________________________________________________-
Bài 6

Cây gạo
Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen…đàn đàn lũ lũ bay đi bay về. Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít. Ngày hội mùa xuân đấy.

Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, càng nặng trĩu những chùm hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót.

(Theo Vũ Tú Nam )
Câu hỏi:
Câu 1. Bài văn miêu tả cây gạo vào mùa nào?
- Bài văn miêu tả cây gạo vào mùa xuân
Câu 2. Từ xa nhìn lại, cây gạo trông giống cái gì?
- Từ xa nhìn lại, cây gạo trông giống tháp đèn khổng lồ.
Câu 3. Những chú chim làm gì trên cây gạo?
- Những chú chim trò chuyện ríu rít trên cây gạo.
ÔN TẬP CUỐI NĂM

TẬP LÀM VĂN
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1. Viết đoạn văn 4 – 5 câu thuật lại việc trồng cây.
                                    Bài làm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….………
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2. Viết đoạn văn 4 – 5 câu thuật lại việc làm bưu thiếp.

                      Bài làm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Viết đoạn văn 4 - 5 câu về tình cảm của em với thầy cô.

           Gợi ý:

           - Thầy (cô) em tên là gì?
           - Thầy (cô) chăm sóc, dạy dỗ em như thế nào?
           - Tình cảm của em với thầy (cô) như thế nào?
Bài làm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Viết đoạn văn 4 - 5 câu về tình cảm của em với một người thân trong gia đình.
Gợi ý:

- Người đó là ai?

- Em và người đó thường cùng làm những việc gì?

-Tình cảm của em với người đó thế nào?

Bài làm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
